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6.07.05.05.0CÐ CK 13A12/08/93PhướcPhạm Hồng03011310581

6.26.07.04.0CÐ CK 14D26/01/94NgọcVũ Quốc Quang03011313072

5.96.05.09.0CÐ CK 14E30/06/95KhoaVõ Anh03011313823

8.28.08.58.0CÐ CK 14C10/11/1996DuyTrần Ngô Anh03011412494

6.66.07.56.0CÐ CK 15A06/04/96AnhVương Văn03011510025

6.04.07.510.0CÐ CK 15A12/02/97CảnhBùi Minh03011510086

5.84.08.06.0CÐ CK 15A30/10/97CườngNguyễn Hữu03011510127

6.86.07.58.0CÐ CK 15A15/08/97HuyNguyễn Quang03011510438

5.74.07.57.0CÐ CK 15A31/08/97HuyTrương Gia03011510459

6.55.08.08.0CÐ CK 15A06/08/97HưngLý Phước030115104910

7.16.08.09.0CÐ CK 15A31/01/95LộcNguyễn Tấn030115106211

6.55.08.08.0CÐ CK 15A16/05/97PhongHồ Văn030115107512

6.36.07.05.0CÐ CK 15A01/12/97QuốcLương Văn030115108413

6.36.07.05.0CÐ CK 15A20/04/97SangPhạm Lê Thanh030115108714

4.54.05.05.0CÐ CK 15A08/04/97TháiTrần Minh030115109815

6.85.08.59.0CÐ CK 15A14/04/97ThắngNguyễn Hữu030115109916

5.24.06.56.0CÐ CK 15A08/04/97ThiệnBùi Minh030115110017

6.45.07.59.0CÐ CK 15A05/01/97TiếnTăng Thiên030115110518

6.46.07.54.0CÐ CK 15A18/10/97TiệpNguyễn Việt030115110619

5.84.08.06.0CÐ CK 15A28/04/96ToànNguyễn Đức030115110720

6.56.06.59.0CÐ CK 15C19/05/97LongVõ Thành030115127921

5.75.06.56.0CÐ CK 15C16/05/97TâmLâm Chí030115131222

4.74.05.55.0CÐ CK 15C13/08/97TânNguyễn Thành030115131423

5.44.07.06.0CÐ CK 15C25/06/97ThànhTrần Văn Sỹ030115132024

6.16.07.03.0CÐ CK 15C09/01/97VĩLương Triều030115134325

6.45.07.59.0CÐ CK 15D17/05/97AnTrương Hoài030115134526

7.16.08.09.0CÐ CK 15D17/03/97ÁnhNguyễn Đỗ Nhật030115134627

5.55.05.010.0CÐ CK 15D03/03/97ChiếnNguyễn Văn030115135228

7.06.07.510.0CÐ CK 15D06/02/97CườngLiêu Chí030115135529

6.96.07.59.0CÐ CK 15D03/05/97ĐạtĐặng Thành030115135930

6.25.08.05.0CÐ CK 15D15/11/97GiangNguyễn Đoàn Hoàng030115136431

6.76.07.09.0CÐ CK 15D22/11/97HiệpMai Nguyễn Thành030115137032

6.04.08.56.0CÐ CK 15D01/01/97LinhHồ Bảo030115138633
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6.55.08.56.0CÐ CK 15D11/12/97LongPhạm Thành030115138834

6.85.09.07.0CÐ CK 15D28/12/97NguyênNguyễn Chí Trung030115139835

7.37.07.58.0CÐ CK 15D20/10/97PhúcCao Minh030115141136

0.00.00.00.0CÐ CK 15D05/04/97PhúcLê Phan Trường030115141337

6.36.07.05.0CÐ CK 15D18/06/95PhúcPhan Minh030115141438

6.25.07.57.0CÐ CK 15D05/09/96QuangNguyễn Đức Duy030115141939

0.00.00.00.0CÐ CK 15D15/02/97TríNguyễn Cao030115144640

7.26.08.58.0CÐ CK 15D16/05/97VĩLê Gia030115145741

7.26.08.58.0CÐ CK 15D15/11/97VỏLê Gia030115145842

6.97.06.58.0CÐ CK 15E23/03/97AnhTrần Nam030115146143

6.27.06.03.0CÐ CK 15E15/08/97DuyTrần Hữu Đình030115147444

6.55.08.08.0CÐ CK 15E02/05/96ĐạiBùi Minh030115147845

5.45.05.57.0CÐ CK 15E25/08/96HiểnLê Viết030115148646

6.66.07.08.0CÐ CK 15E25/07/97HoàiĐặng Quốc030115148847

5.45.05.57.0CÐ CK 15E21/03/96HoàngHà Huy030115148948

6.04.08.08.0CÐ CK 15E23/01/97HuyNguyễn Hoàng030115149249

6.55.08.56.0CÐ CK 15E15/01/97KhangNgô Tào030115149650

6.65.08.09.0CÐ CK 15E31/12/97LongTrần Phi030115150251

6.98.06.05.0CÐ CK 15E16/10/95MongCao Văn030115151052

7.06.08.08.0CÐ CK 15E19/03/97SangNguyễn Minh030115153453

5.56.05.05.0CÐ CK 15E06/11/97ThanhLê Chí030115154754

6.04.08.08.0CÐ CK 15E20/07/97ThịnhTrần Ngọc030115155655

5.55.06.54.0CÐ CK 15E25/04/97TiềnVõ Kim030115156056

7.06.08.08.0CÐ ÔTÔ 14A20/01/95MaiNguyễn Hoàng030213105057

6.96.07.59.0CÐ ÔTÔ 15A18/07/97DuyNguyễn Anh030215101458

8.28.08.010.0CÐ ÔTÔ 15A18/08/95GiàuBùi Thanh030215102959

5.65.06.07.0CÐ ÔTÔ 15A15/05/97KhánhVõ Trần Duy030215104960

7.57.07.510.0CÐ ÔTÔ 15A22/11/97NamĐặng Ngọc Hoài030215106761

6.05.07.55.0CÐ ÔTÔ 15A06/03/95TrungNguyễn Bảo030215110662

6.55.07.510.0CÐ ÔTÔ 15A13/07/97TúLê Ngọc Anh030215111463

6.05.07.55.0CÐ ÔTÔ 15B12/06/97NamNguyễn Đức030215116564

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 15B12/02/97ThíchVõ Ngọc030215120665

6.64.09.58.0CÐ ÔTÔ 15B11/02/97ThịnhChâu Phúc030215120766

6.45.08.07.0CÐ ÔTÔ 15B12/11/97VinhNguyễn Hữu030215123167

6.86.07.58.0CÐ ÔTÔ 15C21/05/97HoànBùi Văn030215126468

7.36.08.59.0CÐ ÔTÔ 15C06/04/97MânNguyễn Hoàng030215128369

6.96.08.07.0CÐ ÔTÔ 15C25/07/97MinhNguyễn Ngọc030215128570

5.85.07.05.0CÐ ÔTÔ 15C24/07/97NhànPhan Phú030215129471

6.25.08.53.0CÐ ÔTÔ 15C24/07/97NhậtHồ Lê Minh030215129672

7.46.09.08.0CÐ ÔTÔ 15C12/02/97SanhNguyễn Ngọc030215131673
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5.74.07.57.0CÐ ÔTÔ 15C31/10/97ThuậnĐinh Phú030215132974

7.27.08.05.0CÐ ÔTÔ 15C13/04/97TỉnhHuỳnh Ngọc Thanh030215133175

6.76.07.09.0CÐ ÔTÔ 15C09/07/97TínhLê Trọng030215133576

7.37.07.58.0CÐ ÔTÔ 15D05/11/96ChiếnHuỳnh Công030215136077

7.36.08.59.0CÐ ÔTÔ 15D17/09/97ChươngNguyễn Hoàng030215136278

7.97.08.510.0CÐ ÔTÔ 15D01/02/97ĐứcNguyễn Phương030215137479

7.67.08.09.0CÐ ÔTÔ 15D10/04/97KhaPhan Minh030215138780

8.18.08.57.0CÐ ÔTÔ 15D17/04/97LongNguyễn Bá Thanh030215139881

6.56.07.07.0CÐ ÔTÔ 15D04/04/97NhậtNgô Đình030215141482

6.76.07.57.0CÐ ÔTÔ 15D26/04/97PhongHoàng Tuấn030215141983

7.67.08.09.0CÐ ÔTÔ 15D26/07/97PhúBùi Công Đức030215142284

8.19.07.08.0CÐ ÔTÔ 15D03/11/97PhươngNguyễn Minh030215142385

7.97.09.08.0CÐ ÔTÔ 15D02/09/97QuýLê Đức030215143086

7.77.08.58.0CÐ ÔTÔ 15D14/05/96SơnHuỳnh Hoàng030215143587

7.46.08.510.0CÐ ÔTÔ 15D13/08/96TàiVũ Đức030215143788

7.47.08.55.0CÐ ÔTÔ 15D11/03/96ThắngDương Đại030215144289

6.56.07.07.0CÐ ÔTÔ 15D26/05/97TrườngNguyễn Thanh030215145690

7.69.06.07.0CÐ ÔTÔ 15D29/09/97TuấnĐồng Vũ030215145791

7.07.07.55.0CÐ ÔTÔ 15D18/06/96XuânLư Văn030215146992

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 15E12/09/97CườngNguyễn Tấn030215148193

6.26.07.04.0CÐ ÔTÔ 15E29/08/97NgữNguyễn Huỳnh030215153294

6.56.07.07.0CÐ ÔTÔ 15E14/07/97TuyênHuỳnh Nguyễn Thanh030215158095

6.15.06.510.0CÐ ĐĐT 14ĐD30/10/1996ThếLê Đức Minh030314143496

6.78.05.07.0
CÐ ĐĐT
14ĐTG

27/09/1996TùngHà Xuân030314145197

7.89.06.57.0
CÐ ĐĐT
14ĐTF

30/07/1996KiênTrương Trần Trung030314162898

5.95.06.010.0CÐ ĐĐT 14ĐB20/07/1996NamNguyễn Đặng Hoàng030314164099

5.34.06.57.0CÐ ĐĐT 15C22/10/1995HùngVõ Nguyễn Mạnh0303141276100

7.58.07.55.0CÐ ĐĐT 15B20/06/97DũngVũ Văn0303151127101

6.56.06.59.0CÐ ĐĐT 15B25/08/97DươngHồ Đức0303151128102

6.26.06.56.0CÐ ĐĐT 15B05/04/97HiếuLê Minh0303151140103

6.97.07.06.0CÐ ĐĐT 15B25/03/97KhaĐỗ Quốc0303151149104

6.16.06.07.0CÐ ĐĐT 15B12/09/97KhangNguyễn Duy0303151151105

7.37.07.58.0CÐ ĐĐT 15B23/09/97TânPhạm Ngọc0303151190106

5.65.05.59.0CÐ ĐĐT 15B19/08/97TiếnNguyễn Hoàng Vũ0303151201107

5.95.07.06.0CÐ ĐĐT 15C06/01/97ĐặngNguyễn Văn0303151234108

6.56.07.07.0CÐ ĐĐT 15C00/00/97KhangMai Trọng0303151247109

8.08.08.08.0CÐ ĐĐT 15E12/12/97ĐịnhCù Hoàng0303151455110

7.38.06.09.0CÐ ĐĐT 15E27/06/97NhưNguyễn Tấn0303151499111

7.78.07.09.0CÐ ĐĐT 16E18/08/1996NamNguyễn Hoàng0303161444112
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5.13.07.56.0CÐ NL 14A07/09/1996ĐứcTrang Sĩ Hoàng0304141025113

6.45.08.07.0CÐ NL 15A01/05/97LinhNguyễn Vũ0304151049114

7.37.07.010.0CÐ TH 13B05/02/95KhánhCao Thái0306131122115

5.13.06.510.0CÐ TH 14A25/06/1995NhânChâu Thiên0306141047116

6.66.07.08.0CÐ TH 14A29/11/1996PhíDín Chăn0306141051117

6.26.06.56.0CÐ TH 14B14/09/1996AnhNguyễn Trần Hòa0306141105118

7.28.06.08.0CÐ TH 15A30/11/1994ThùyĐậu Đình0306141074119

4.82.07.58.0CÐ TH 16C12/06/1998ĐứcNguyễn Trọng0306161286120

8.17.09.010.0CÐ TH 16D09/09/1998BằngNguyễn Duy0306161390121

7.16.09.53.0CÐ TH 16D26/03/1996ChánhBùi Hoàng Công0306161392122

7.57.08.08.0CÐ TH 16D14/06/1998ĐườngHuỳnh Sỹ0306161406123

6.26.06.08.0CÐ TH 16D27/10/1998HiệpNgô Văn0306161413124

6.06.05.58.0CÐ TH 16D25/05/1998HòaNguyễn Văn0306161416125

7.26.08.010.0CÐ TH 16D23/01/1998HữuPhan Trọng0306161424126

7.18.06.55.0CÐ TH 16D20/09/1998LươngNguyễn Đức0306161441127

7.16.08.09.0CÐ TH 16D17/12/1998MinhHuỳnh Công Tôn Khải0306161442128

6.36.06.57.0CÐ TH 16D05/09/1998PhướcLê Quang0306161467129

6.36.06.57.0CÐ TH 16D21/08/1998QuốcNguyễn Anh0306161471130

6.06.05.58.0CÐ TH 16D30/12/1998SơnNguyễn Trường0306161477131

6.97.07.06.0CÐ TH 16D07/11/1997ThịnhNguyễn Hữu0306161492132

6.16.05.59.0CÐ CĐT 15A26/01/97KhươngHuỳnh Minh0307151033133

0.00.00.00.0CÐ CĐT 15A24/06/96MỹLê Quốc0307151044134

7.28.06.56.0CÐ CĐT 15B20/07/97BổnTrần Minh0307151124135

5.85.07.05.0CÐ CĐT 15B29/03/97HiếuNguyễn Văn0307151146136

6.36.06.09.0CÐ ĐTTT 15A17/11/97KhánhTrần Lại Gia0308151036137

6.16.06.55.0CÐ ĐTTT 15B13/03/96CôngLục Đức0308151125138

0.00.00.00.0CÐ ĐTTT 15B26/01/97DuyLê Thanh0308151130139

0.00.00.00.0CÐ ĐKTĐ 14B17/09/1996BảoNguyễn Như0309141112140

5.85.06.57.0CÐ ĐKTĐ 15A10/08/97ThànhVõ Tiến0309151085141

5.85.06.57.0CÐ ĐKTĐ 15B26/10/96ĐạtDương Thành0309151124142

0.00.00.00.0CÐ TĐ 16B20/08/1998TiếnPhan Quốc0309161219143

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 17 tháng 06 năm 2017
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